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UBND TỈNH TRÀ VINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
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SỔ QUẢN LÝ

SINH VIÊN CO-OP

ĐỢT:……

Thời gian: từ............................đến......................
Tại: ……………………………………………..
          Họ và tên Sinh viên:……….……….…………………………
Ngành:..………………………….… Mã lớp: ...…………......

Điện thoại:……….………………………..………………..….

Email: ………………………………………………………….
PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐƠN VỊ THỰC TẬP CO-OP

	Kính gửi:
	

	
	- Khoa……………………………………

- Bộ môn………………………………..


1. Thông tin sinh viên đăng ký:

Họ và tên:…………………………..MSSV:………...………........…………..…..

Lớp:…………..…………….………Mã lớp: ……………………………….........

Ngày sinh:………………………….Nơi sinh:…………..Giới tính:………….......
Điện thoại:………………..Email:………………….……………….…...………..

Là sinh viên năm thứ:……Ngành…………………………………………...….....

2. Thông tin về đơn vị tiếp nhận:

Tên cơ quan/doanh nghiệp: .....................................................................................
Địa chỉ: ...............................................................................................………….....

Người liên hệ: ............................................................................…………..............

Điện thoại:........................................Fax: …..........................................…..............

Email......................................................................................................…..............

Website:..........................................................................................................…......
3. Nhiệm vụ, công việc mà sinh viên được phân công:

…..………………….……………………….……...……………………….…......

…..………………….……………………….………...…………………….…......

…..………………….……………………….…………………………………......

4. Học phần Co-op:………(đợt………….theo kế hoạch đào tạo).

5. Thời gian làm việc: Từ:….…/……/…..... đến…..…/…..…/……..(….tháng).

	TRƯỞNG KHOA

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)
	………, ngày..…..tháng……năm…….

SINH VIÊN ĐĂNG KÝ

(Chữ ký và họ tên)


BẢN THỎA THUẬN CÔNG VIỆC 

GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ SINH VIÊN CO-OP

Hôm nay, ngày…….tháng……năm………, chúng tôi gồm có:

I. SINH VIÊN CO-OP:

Họ và tên:………………………..MSSV:.................................................…....................

Lớp:…………..……………..…….Mã lớp: .......................................…..........................

Ngày sinh:……………………Nơi sinh:..................Giới tính:.........….............................

Điện thoại:…………………..Email:..................................................…...........................

II. DOANH NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CO-OP:

Tên cơ quan/doanh nghiệp: ...............................................................…............................

Địa chỉ: ............................................................................................….........................

Điện thoại:................................Fax: ................................................…........................

Website:..........................................................................................…..........................

Người hướng dẫn SV Co-op:..........................................................…...............................

Điện thoại:……………………..Email..........................................…...........................

III. KHOA…………………, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Người đại diện:.....................................Chức vụ:................................…...........................

Điện thoại:……………………..Email..........................................…...........................

Điều phối viên Co-op: .......................................................................................................


Điện thoại:……………………..Email..........................................…...........................


Thỏa thuận về việc sinh viên Co-op tham gia làm việc tại cơ quan/doanh nghiệp như sau:

1. Trách nhiệm của Sinh viên:

a. Làm việc cho cơ quan/doanh nghiệp từ…...../…../…….đến ..…./….../…...(..tháng).

b. Hoàn thành tốt các công việc, nhiệm vụ sau đây:

.....................................................................................................................…...................

...................................................................................................................….....................

..................................................................................................................…......................

c. Bảo đảm tính bảo mật thông tin của cơ quan/doanh nghiệp.

d. Tuân thủ các chính sách, nội quy và quy định của cơ quan/doanh nghiệp.

e. Thực hiện nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm, tác phong chuyên nghiệp như là nhân viên thực thụ của cơ quan/doanh nghiệp.
f. Có đóng góp tích cực cho cơ quan/doanh nghiệp. 
g. Luôn ý thức rằng bản thân là người đại diện cho Nhà trường và sinh viên Co-op.

2. Trách nhiệm của cơ quan/doanh nghiệp tham gia chương trình Co-op:

a. Phân công công việc cho sinh viên đúng như bản mô tả công việc đã cung cấp cho Điều phối viên Co-op.

b. Phân công người hướng dẫn, giám sát sinh viên trong công việc.

c. Bảo đảm chế độ cho sinh viên trong thời gian làm việc tại cơ quan/doanh  nghiệp như đã thỏa thuận với sinh viên, gồm:

· Lương: ……………đồng/tháng
· Tiền làm thêm giờ theo định mức ……… đồng/giờ.

· Các chế độ khác (nếu có):……………………………………

d. Đánh giá sinh viên khi gần kết thúc thời gian Co-op.

3. Trách nhiệm của Trường Đại học Trà Vinh:

a. Hỗ trợ và giám sát sinh viên trong quá trình làm việc tại cơ quan/doanh nghiệp.

b. Thường xuyên trao đổi với cơ quan/doanh nghiệp và sinh viên trong thời gian Co-op nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trên tinh thần đảm bảo lợi ích của cơ quan/doanh nghiệp và sinh viên. 

c. Xử lý, kỷ luật sinh viên trong trường hợp sinh viên có những vi phạm tại cơ quan/doanh nghiệp.

	
	                      …….…,ngày ... tháng…. năm 20…..

	CƠ QUAN/
DOANH NGHIỆP

(Chữ ký, họ tên
và đóng dấu)
	TRƯỞNG KHOA

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)
	SINH VIÊN

(Chữ ký, họ tên)


PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA SINH VIÊN 

(Dành cho sinh viên Co-op)

	1. Năng lực quản lý cá nhân: Khả năng tác động đến người khác, khả năng thích nghi và quản lý được sự thay đổi.

	
	Tuyệt vời
	Tốt
	Đang phát triển
	Mới bắt đầu
	Không có

	Đánh giá đầu kỳ
	
	
	
	
	

	Đánh giá cuối kỳ
	
	
	
	
	

	Sinh viên mô tả các hoạt động đã làm để đạt được kết quả như trên

	...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................


	2. Năng lực giao tiếp: Có phong cách và phương pháp giao tiếp hiệu quả trong các tình huống và với người nghe.

	
	Tuyệt vời
	Tốt
	Đang phát triển
	Mới bắt đầu
	Không có

	Đánh giá đầu kỳ
	
	
	
	
	

	Đánh giá cuối kỳ
	
	
	
	
	

	Sinh viên mô tả các hoạt động đã làm để đạt được kết quả như trên

	...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................


	3. Năng lực quản lý thông tin: Khả năng thu thập thông tin, xác định và làm rõ các nghi vấn đặt ra.

	
	Tuyệt vời
	Tốt
	Đang phát triển
	Mới bắt đầu
	Không có

	Đánh giá đầu kỳ
	
	
	
	
	

	Đánh giá cuối kỳ
	
	
	
	
	

	Sinh viên mô tả các hoạt động đã làm để đạt được kết quả như trên

	...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................


	4. Năng lực nghiên cứu và phân tích: Khả năng sử dụng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm kinh nghiệm bản thân và quan sát, để đưa ra các quan điểm và giải quyết vấn đề

	
	Tuyệt vời
	Tốt
	Đang phát triển
	Mới bắt đầu
	Không có

	Đánh giá đầu kỳ
	
	
	
	
	

	Đánh giá cuối kỳ
	
	
	
	
	

	Sinh viên mô tả các hoạt động đã làm để đạt được kết quả như trên
	...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................


	5. Năng lực quản lý dự án và công việc: Khả năng quản lý tiến trình và thực hiện công việc có kế hoạch và đảm bảo thời gian.

	
	Tuyệt vời
	Tốt
	Đang phát triển
	Mới bắt đầu
	Không có

	Đánh giá đầu kỳ
	
	
	
	
	

	Đánh giá cuối kỳ
	
	
	
	
	

	Sinh viên mô tả các hoạt động đã làm để đạt được kết quả như trên
	...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................


	6. Năng lực làm việc nhóm: Khả năng làm việc, cộng tác với những người khác để đạt mục tiêu chung.

	
	Tuyệt vời
	Tốt
	Đang phát triển
	Mới bắt đầu
	Không có

	Đánh giá đầu kỳ
	
	
	
	
	

	Đánh giá cuối kỳ
	
	
	
	
	

	Sinh viên mô tả các hoạt động đã làm để đạt được kết quả như trên

	...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................


	7. Năng lực về cam kết chất lượng: Khả năng cải tiến công việc để đạt các kết quả mong đợi

	
	Tuyệt vời
	Tốt
	Đang phát triển
	Mới bắt đầu
	Không có

	Đánh giá đầu kỳ
	
	
	
	
	

	Đánh giá cuối kỳ
	
	
	
	
	

	Sinh viên mô tả các hoạt động đã làm để đạt được kết quả như trên

	...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................


	8. Tác phong nghề nghiệp: Chấp hành các quy định, chuẩn mực, và các yêu cầu tại nơi làm việc.

	
	Tuyệt vời
	Tốt
	Đang phát triển
	Mới bắt đầu
	Không có

	Đánh giá đầu kỳ
	
	
	
	
	

	Đánh giá cuối kỳ
	
	
	
	
	

	Sinh viên mô tả các hoạt động đã làm để đạt được kết quả như trên
	...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................


	9. Trách nhiệm xã hội: Hiểu biết về quan niệm và hành động như thế nào là phù hợp trong hoàn cảnh xã hội mới.

	
	Tuyệt vời
	Tốt
	Đang phát triển
	Mới bắt đầu
	Không có

	Đánh giá đầu kỳ
	
	
	
	
	

	Đánh giá cuối kỳ
	
	
	
	
	

	Sinh viên mô tả các hoạt động đã làm để đạt được kết quả như trên
	...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................


	10. Học tập suốt đời: Sử dụng các kỹ năng học tập hiệu quả để chiếm lĩnh và ứng dụng kiến thức và kỹ năng mới.

	
	Tuyệt vời
	Tốt
	Đang phát triển
	Mới bắt đầu
	Không có

	Đánh giá đầu kỳ
	
	
	
	
	

	Đánh giá cuối kỳ
	
	
	
	
	

	Sinh viên mô tả các hoạt động đã làm để đạt được kết quả như trên
	...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................


PHIẾU ĐÁNH GIÁ

VỀ KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA SINH VIÊN CO-OP

(Phiếu dành cho Doanh nghiệp)


I. THÔNG TIN SINH VIÊN CO-OP

1. Họ và tên:……………………………….……..MSSV:.................................

2. Thời gian Co-op: Từ…..../……./…...đến .…./…..../……..(…...tháng).

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN
1. Họ và tên:…………........................................................................................
2. Chức vụ (nếu có):........................................................................................
3. Trình độ chuyên môn:.................................................................................

4. Điện thoại:...................................................................................................

5. Email: .....................................................................

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 
	A. Tác phong, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng mềm

	Tiêu chí
	Điểm số (4đ)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Thái độ tham dự
	1,0
	Tích cực tham gia các hoạt động
	Có tham gia các hoạt động
	Ít tham gia các hoạt động
	Không tham gia các hoạt động

	
	
	
	
	
	

	Thời gian tham dự
	1,0
	Tham dự 100% 
	Vắng dưới 20% trên tổng số thời gian thực tập
	Vắng 20% trên tổng số thời gian thực tập
	Vắng trên 20% trên tổng số thời gian thực tập hoặc vắng không phép

	
	
	
	
	
	

	Đạo đức nghề nghiệp
	0,5
	Tuân thủ nội qui
	Có sai sót nhỏ
	Có sai sót quan trọng nhưng đã sửa đổi theo góp ý
	Sai sót và không sửa theo góp ý

	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	Thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm công việc được giao
	Thực hiện nghiêm túc công việc được giao
	Thực hiện phần lớn công việc được giao nhưng đôi khi còn lơ là
	Thiếu trách nhiệm

	
	
	
	
	
	

	Năng lực giao tiếp
	1,0
	Hòa đồng, chủ động giao tiếp thành công
	Hòa đồng nhưng chưa chủ động giao tiếp không ảnh hưởng đến công việc
	Hòa đồng nhưng chưa chủ động giao tiếp giảm hiệu quả công việc
	Không hòa đồng, không giao tiếp

	
	
	
	
	
	

	B. Kỹ thuật chuyên môn

	Tiêu chí

đánh giá
	Điểm số

(6 đ)
	Phân loại

	
	
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	1.Đánh giá kết quả đo các yếu tố môi trường nước.
	0,5
	Đánh giá chính xác dựa trên lập luận khoa học vững chắc
	Đánh giá

còn  thiếu sót nhưng biết tự sửa sai khi được góp ý
	Đánh giá

còn thiếu sót nhưng không thể tự sửa sai khi được góp ý
	Đánh giá không chính xác



	
	
	
	
	
	

	2.Đề xuất các phương pháp xử lý nước đạt tiêu chuẩn trong sản xuất giống
	1,0
	Đề xuất các phương pháp xử lý mang tính sáng tạo và hiệu quả
	Đề xuất các phương pháp xử lý phù hợp
	Đề xuất các phương pháp xử lý nhưng chưa hoàn toàn phù hợp
	Không thể đề xuất phương pháp xử lý

	
	
	
	
	
	

	3.Xác định chi phí của các giải pháp xử lý nước.
	0,5
	Xác định chính xác chi phí
	Xác định khá chính xác chi phí sai số dưới 10%
	Xác định khá chính xác chi phí sai số từ 11 - 20%
	Xác định khá chính xác chi phí sai số trên 20%

	
	
	
	
	
	

	4.Xử lý mầm bệnh trên ấu trùng, định lượng ấu trùng và bố trí vào bể
	0,5
	Xử lý thành thạo mầm bệnh trên ấu trùng, định lượng ấu trùng và bố trí vào bể
	Xử lý  được 2 yếu tố ( (mầm bệnh trên ấu trùng, định lượng ấu trùng và bố trí vào bể)
	Xử lý  được 1  yếu tố (mầm bệnh trên ấu trùng, định lượng ấu trùng và bố trí vào bể

	
	
	
	
	

	5. Cho ăn đúng thao tác, thời gian và đúng liều lượng.
	0,5
	Đúng 3 yếu tố
	Đúng 2 yếu tố
	Đúng 1 yếu tố
	Không đúng  yếu tố nào

	
	
	
	
	
	

	6. Điều chỉnh chế độ dinh dưỡng theo từng giai đoạn phát triển của đối tượng ương nuôi
	1,0
	Chẩn đoán kịp thời và chính xác
	Chẩn đoán kịp thời không chính xác
	Chẩn đoán không kịp thời và chính xác



	
	
	
	
	

	7. Chẩn đoán tình trạng sức khỏe giống thủy sản
	1,0
	Chẩn đoán kịp thời và chính xác
	Chẩn đoán kịp thời không chính xác
	Chẩn đoán không kịp thời và chính xác


	Chẩn đoán không chính xác thành phần và liều lượng, còn hơn 2 sai sót về thành phần hoặc liều lượng

	
	
	
	
	
	

	8. Thực hiện phòng và trị bệnh một cách chủ động đảm bảo quy tắc an toàn lao động trong sử dụng vi sinh, thuốc, hóa chất
	1,0
	Hiệu quả và  an toàn
	Hiệu quả nhưng không an toàn
	Không hiệu quả và  không an toàn

	
	
	
	
	

	Tổng điểm
	
	
	
	



Tùy theo đặc thù ngành nghề, đặc điểm công việc mà các nội dung đánh giá về kỹ năng chuyên môn (1-n) có trọng số khác nhau, miễn sao tổng điểm tối đa của các nội dung bằng 10 điểm.
* Điểm trung bình kết quả làm việc, rèn luyện của sinh viên: (=Điểm tổng A+ Điểm tổng B)………….điểm
* Đánh giá chung của đơn vị về kết quả làm việc của sinh viên:

	· Đạt
	· Không đạt
	


( Ghi chú: SV được đánh giá ĐẠT khi thỏa 2 điều kiện:


+ Điểm trung bình A: đạt từ 1.6 điểm trở lên.


+ Điểm tổng B: đạt từ 2.4 điểm trở lên. 

* Đơn vị có sẵn sàng tiếp nhận sinh viên này trở lại làm việc trong thời gian sắp tới không? (có thể bỏ trống).

	· Có 
	· Không 


IV. ĐỀ XUẤT

1. Đề xuất đối với sinh viên: ................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

2. Đề xuất đối với Nhà trường: ..........................................................................
................................................................................................................................

................................................................................................................................

	
	…………, ngày ….. tháng ….. năm ……

	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/

DOANH NGHIỆP

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)
	NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

(Chữ ký và họ tên)
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